
Trường THPT Yên Lãng
Học kỳ 2
Năm học 2024-2025

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12D1 12D2 12D3 12D4
1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 TOÁN - K.Thủy ANH - Huyền LÝ - TrườngL VĂN - V.Anh TOÁN - Nguyệt SỬ - Ngân LÝ - Phòng CN - HàCN VĂN - Phương TOÁN - HằngT

3 SINH - Hường HOÁ - Hội HOÁ - Nga VĂN - V.Anh SỬ - Ngân LÝ - Bích ĐỊA - Khánh TOÁN - Mai TOÁN - Cường TOÁN - HằngT

4 HOÁ - Hạnh SINH - HậuS VĂN - HàV LÝ - Huệ ANH - Huyền VĂN - V.Anh CN - MinhCN TOÁN - Mai LÝ - Bích ANH - Đào

5
1 TOÁN - K.Thủy TOÁN - Hoa SỬ - HươngS SINH - Hường HOÁ - TrangH SINH - HậuS LÝ - Phòng VĂN - Hiển ANH - Quý VĂN - Thuận

2 HOÁ - Hạnh ANH - Huyền TIN - Lợi ANH - Đào SINH - Hường TOÁN - TrườngT ANH - Dung LÝ - TrườngL ĐỊA - Loan VĂN - Thuận

3 HOÁ - Hạnh TIN - Lợi LÝ - TrườngL SINH - Hường ANH - Huyền HOÁ - TuấnH LÝ - Phòng VĂN - Hiển ANH - Quý KTPL - HằngCD

4 TOÁN - K.Thủy HOÁ - Hội VĂN - HàV SỬ - Ngân SINH - Hường SINH - HậuS CN - MinhCN ANH - Huyền ĐỊA - Loan ANH - Đào

5
1 VĂN - HàV VĂN - Hiển TOÁN - Mai VĂN - V.Anh VĂN - Phương ANH - Quý KTPL - Tĩnh ĐỊA - Khánh TOÁN - Cường KTPL - HằngCD

2 VĂN - HàV TIN - Lợi TOÁN - Mai HOÁ - TuấnH VĂN - Phương VĂN - V.Anh ĐỊA - Khánh VĂN - Hiển KTPL - HằngCD TOÁN - HằngT

3 SINH - Hường VĂN - Hiển VĂN - HàV ANH - Đào TOÁN - Nguyệt ANH - Quý TOÁN - HằngT TOÁN - Mai VĂN - Phương SỬ - Ngân

4 ANH - Dung TOÁN - Hoa SINH - Hường TIN - Lợi TOÁN - Nguyệt TOÁN - TrườngT TOÁN - HằngT TOÁN - Mai VĂN - Phương ĐỊA - Loan

5
1 SỬ - HươngS SINH - HậuS LÝ - TrườngL ANH - Đào LÝ - Bích HOÁ - TuấnH TOÁN - HằngT KTPL - Tĩnh ĐỊA - Loan LÝ - Huệ

2 TOÁN - K.Thủy LÝ - Huệ SINH - Hường TOÁN - Chiên LÝ - Bích TOÁN - TrườngT ANH - Dung LÝ - TrườngL KTPL - HằngCD CN - MinhCN

3 ANH - Dung LÝ - Huệ ANH - Quý TOÁN - Chiên TIN - Lợi TOÁN - TrườngT VĂN - HươngV LÝ - TrườngL LÝ - Bích ĐỊA - Loan

4 TIN - Phượng HOÁ - Hội TIN - Lợi HOÁ - TuấnH VĂN - Phương VĂN - V.Anh VĂN - HươngV SỬ - Ngân ANH - Quý LÝ - Huệ

5
1 ANH - Dung TOÁN - Hoa ANH - Quý TOÁN - Chiên LÝ - Bích TIN - Lợi ĐỊA - Khánh ANH - Huyền SỬ - HươngS ANH - Đào

2 LÝ - Phòng SỬ - HươngS ANH - Quý TOÁN - Chiên TIN - Lợi LÝ - Bích TOÁN - HằngT ĐỊA - Khánh CN - HàCN LÝ - Huệ

3 VĂN - HàV TOÁN - Hoa TOÁN - Mai TIN - Lợi TOÁN - Nguyệt ANH - Quý VĂN - HươngV ĐỊA - Khánh TOÁN - Cường CN - MinhCN

4 TIN - Phượng VĂN - Hiển HOÁ - Nga LÝ - Huệ ANH - Huyền TIN - Lợi ANH - Dung KTPL - Tĩnh TOÁN - Cường TOÁN - HằngT

5 SH - Hạnh SH - Hoa SH - Mai SH - Huệ SH - Nguyệt SH - Bích SH - HươngV SH - Hiển SH - HàCN SH - MinhCN

1 LÝ - Phòng ANH - Huyền TOÁN - Mai LÝ - Huệ HOÁ - TrangH HOÁ - TuấnH SỬ - HươngS CN - HàCN LÝ - Bích ĐỊA - Loan

2 LÝ - Phòng LÝ - Huệ HOÁ - Nga HOÁ - TuấnH HOÁ - TrangH LÝ - Bích KTPL - Tĩnh ANH - Huyền CN - HàCN VĂN - Thuận
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Trường THPT Yên Lãng
Học kỳ 2
Năm học 2024-2025

Ngày Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A01 11A02 11A03 11A04 11D1 11D2
1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 ANHBT - Diệu CN - PhòngCN HOÁ - TrangH SỬ - Tuyết TOÁN - Mai TOÁN - Hoa KTPL - HằngCD ANH - Đào ĐỊA - Yến VĂN - Thuận

3 CN - PhòngCN ANH - Liên ANHBT - Đào ANH - TrangA VĂN - Hiển KTPL - HằngCD VĂN - Thuận CN - MinhCN CN - HàCN TOÁN - Nguyệt

4 TOÁN - K.Thủy SINH - Hường LÝ - Hưng HOÁ - TrangH ANHBT - Liên ĐỊA - Loan VĂN - Thuận KTPL - HằngCD VĂN - Phương ĐỊA - Yến

5
1 HOÁ - Hội ANH - Liên ANH - Đào TOÁN - Th.Anh KTPL - HằngCD ANHBT - Huyền TOÁN - Nguyệt SỬ - Ngân TIN - Lợi CN - MinhCN

2 TOÁN - K.Thủy ANH - Liên HOÁ - TrangH TOÁN - Th.Anh LÝ - Phòng VĂN - Ngà TOÁN - Nguyệt CN - MinhCN TOÁN - Hoa KTPL - HằngCD

3 SỬ - Ngân TOÁN - K.Thủy TOÁN - Th.Anh VĂN - Thuận SỬ - Tuyết VĂN - Ngà ĐỊA - Loan ANH - Đào TOÁN - Hoa TOÁN - Nguyệt

4 VĂN - Đ.Hiền LÝ - Phòng TOÁN - Th.Anh SỬ - Tuyết VĂN - Hiển TOÁN - Hoa LÝ - TrườngL VĂN - Ngà KTPL - HằngCD VĂN - Thuận

5
1 ANH - Diệu SINH - Hường LÝ - Hưng TOÁN - Th.Anh LÝ - Phòng TOÁN - Hoa TOÁN - Nguyệt VĂN - Ngà TIN - Lợi SỬ - Ngân

2 LÝ - HuyềnL SỬ - Ngân SINH - Hường LÝ - Hưng LÝ - Phòng ĐỊA - Loan ANH - Đào TOÁN - Th.Anh TOÁN - Hoa TOÁN - Nguyệt

3 VĂN - Đ.Hiền LÝ - Phòng TOÁN - Th.Anh ANH - TrangA ANH - Liên LÝ - XTrường KTPL - HằngCD ĐỊA - Loan TOÁN - Hoa TIN - Lợi

4 VĂN - Đ.Hiền VĂN - Hiển TOÁN - Th.Anh ANH - TrangA KTPL - HằngCD LÝ - XTrường ANH - Đào SỬ - Ngân ANH - Liên ANH - Diệu

5 SINH - Hường LÝ - Phòng ANH - Đào VĂN - Hiển TOÁN - Hoa ĐỊA - Loan GDĐP - HậuS SỬ - Ngân KTPL - HằngCD

1 LÝ - HuyềnL TOÁN - K.Thủy SINH - Hường TOÁN - Th.Anh ANH - Liên KTPL - HằngCD SỬ - Ngân VĂN - Ngà VĂN - Phương TIN - Lợi

2 LÝ - HuyềnL HOÁ - Hội VĂN - Phương LÝ - Hưng ĐỊA - Yến ĐỊA - Loan ANHBT - Đào TOÁN - Th.Anh ANH - Liên SỬ - Ngân

3 SINH - Hường TOÁN - K.Thủy VĂN - Phương LÝ - Hưng ANH - Liên CN - MinhCN ANH - Đào KTPL - HằngCD SỬ - Ngân ĐỊA - Yến

4 TOÁN - K.Thủy ANHBT - Liên ANH - Đào SINH - Hường ĐỊA - Yến LÝ - XTrường CN - MinhCN ĐỊA - Loan KTPL - HằngCD ANH - Diệu

5
1 TOÁN - K.Thủy VĂN - Hiển SỬ - Ngân CN - PhòngCN CN - HàCN SỬ - Tuyết LÝ - TrườngL TOÁN - Th.Anh ANHBT - Liên ĐỊA - Yến

2 ANH - Diệu VĂN - Hiển CN - PhòngCN VĂN - Thuận TOÁN - Mai ANH - Huyền SỬ - Ngân LÝ - TrườngL ĐỊA - Yến TOÁN - Nguyệt

3 HOÁ - Hội TOÁN - K.Thủy LÝ - Hưng HOÁ - TrangH CN - HàCN ANH - Huyền VĂN - Thuận ANH - Đào ĐỊA - Yến ANHBT - Diệu

4 CN - PhòngCN HOÁ - Hội HOÁ - TrangH VĂN - Thuận TOÁN - Mai SỬ - Tuyết TOÁN - Nguyệt TOÁN - Th.Anh VĂN - Phương CN - MinhCN

5 SH - Hội SH - K.Thủy SH - PhòngCN SH - TrangH SH - Phòng SH - Huyền SH - TrườngL SH - HậuS SH - Phương SH - Thuận

1 ANH - Diệu CN - PhòngCN SỬ - Ngân SINH - Hường ĐỊA - Yến VĂN - Ngà CN - MinhCN LÝ - TrườngL VĂN - Phương VĂN - Thuận

2 HOÁ - Hội SỬ - Ngân VĂN - Phương CN - PhòngCN TOÁN - Mai CN - MinhCN ĐỊA - Loan LÝ - TrườngL ANH - Liên ANH - Diệu

3 SỬ - Ngân HOÁ - Hội CN - PhòngCN HOÁ - TrangH SỬ - Tuyết ANH - Huyền LÝ - TrườngL ĐỊA - Loan CN - HàCN VĂN - Thuận
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Trường THPT Yên Lãng
Học kỳ 2
Năm học2024-2025

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A01 10A02 10A03 10A04 10D1 10D2 10D3
1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 HOÁ - Hạnh HOÁ - Nga TIN - Phượng LÝ - Bích VĂN - HàV TOÁN - Cường ANH - Liên VĂN - Đ.Hiền CN - Nhu ĐỊA - Khánh ĐỊA - Loan

3 SINH - HậuS ANH - Diệu VĂN - Đ.Hiền SỬ - Tuyết HOÁ - Hạnh VĂN - HươngV VĂN - Ngà ĐỊA - Yến LÝ - Huệ LÝ - Hưng CN - Nhu

4 TOÁN - Cường TIN - Phượng HOÁ - Nga SỬ - Tuyết ANH - Diệu ĐỊA - Khánh VĂN - Ngà VĂN - Đ.Hiền TOÁN - HằngT ANH - TrangA VĂN - HươngV

5
1 VĂN - V.Anh VĂN - Ngà SỬ - Tuyết HOÁ - Hạnh VĂN - HàV ANH - TrangA KTPL - Tĩnh LÝ - HuyềnL ANH - Dung TOÁN - TrườngT ĐỊA - Loan

2 VĂN - V.Anh SỬ - Tuyết VĂN - Đ.Hiền SINH - HậuS VĂN - HàV ANHBT - TrangA HOÁ - TuấnH LÝ - HuyềnL KTPL - Tĩnh SỬ - HươngS ANH - Quý

3 ANH - TrangA SINH - HậuS VĂN - Đ.Hiền TOÁN - TrườngT LÝ - HuyềnL HOÁ - Hội ANHBT - Liên ANH - Dung VĂN - HàV VĂN - V.Anh SỬ - HươngS

4 HOÁ - Hạnh TOÁN - TrườngT ANH - Quý ANH - Liên KTPL - Tĩnh ANH - TrangA HOÁ - TuấnH ANHBT - Dung SỬ - HươngS VĂN - V.Anh LÝ - TuấnL

5
1 HOÁ - Hạnh TOÁN - TrườngT VĂN - Đ.Hiền ANH - Liên TOÁN - HằngT LÝ - HuyềnL TOÁN - Chiên SỬ - HươngS ANH - Dung ANHBT - TrangA CN - Nhu

2 ANHBT - TrangA TOÁN - TrườngT TOÁN - Chiên VĂN - Ngà HOÁ - Hạnh TOÁN - Cường ANH - Liên HOÁ - HậuH KTPL - Tĩnh SỬ - HươngS ANH - Quý

3 VĂN - V.Anh ANH - Diệu TOÁN - Chiên VĂN - Ngà ĐỊA - Khánh TOÁN - Cường SỬ - HươngS HOÁ - HậuH ANHBT - Dung LÝ - Hưng LÝ - TuấnL

4 TOÁN - Cường VĂN - Ngà LÝ - TuấnL HOÁ - Hạnh SỬ - HươngS ĐỊA - Khánh KTPL - Tĩnh TOÁN - Chiên VĂN - HàV VĂN - V.Anh ANHBT - Quý

5 TOÁN - Cường LÝ - Hưng ANH - Quý TOÁN - TrườngT VĂN - HàV SỬ - HươngS VĂN - Ngà TOÁN - Chiên ĐỊA - Khánh ANH - TrangA KTPL - Tĩnh

1 LÝ - Hưng TOÁN - TrườngT ANHBT - Quý TIN - Phượng ANH - Diệu HOÁ - Hội TOÁN - Chiên ĐỊA - Yến ANH - Dung CN - Nhu VĂN - HươngV

2 TIN - Phượng ANH - Diệu SINH - HậuS VĂN - Ngà TOÁN - HằngT VĂN - HươngV HOÁ - TuấnH KTPL - Tĩnh CN - Nhu VĂN - V.Anh ANH - Quý

3 VĂN - V.Anh ANHBT - Diệu TIN - Phượng SINH - HậuS TOÁN - HằngT LÝ - HuyềnL VĂN - Ngà HOÁ - HậuH SỬ - HươngS KTPL - Tĩnh TOÁN - Th.Anh

4 LÝ - Hưng VĂN - Ngà LÝ - TuấnL LÝ - Bích KTPL - Tĩnh SỬ - HươngS TOÁN - Chiên ANH - Dung TOÁN - HằngT TOÁN - TrườngT TOÁN - Th.Anh

5
1 TIN - Phượng HOÁ - Nga SINH - HậuS HOÁ - Hạnh ANH - Diệu TOÁN - Cường LÝ - HuyềnL KTPL - Tĩnh TOÁN - HằngT TOÁN - TrườngT VĂN - HươngV

2 TOÁN - Cường SINH - HậuS SỬ - Tuyết ANHBT - Liên HOÁ - Hạnh KTPL - Tĩnh LÝ - HuyềnL ANH - Dung VĂN - HàV TOÁN - TrườngT TOÁN - Th.Anh

3 SỬ - Tuyết HOÁ - Nga TOÁN - Chiên TOÁN - TrườngT LÝ - HuyềnL KTPL - Tĩnh SỬ - HươngS VĂN - Đ.Hiền LÝ - Huệ CN - Nhu TOÁN - Th.Anh

4 SINH - HậuS LÝ - Hưng ANH - Quý TOÁN - TrườngT ANHBT - Diệu ANH - TrangA TOÁN - Chiên VĂN - Đ.Hiền VĂN - HàV CN - Nhu SỬ - HươngS

5 SH - Hưng SH - Nga SH - Tuyết SH - Phượng SH - Diệu SH - Cường SH - Yến SH - Đ.Hiền SH - HàV SH - TrangA SH - Nhu

1 ANH - TrangA SỬ - Tuyết HOÁ - Nga TIN - Phượng ĐỊA - Khánh HOÁ - Hội ANH - Liên TOÁN - Chiên CN - Nhu KTPL - Tĩnh VĂN - HươngV

2 SỬ - Tuyết TIN - Phượng TOÁN - Chiên VĂN - Ngà TOÁN - HằngT VĂN - HươngV ĐỊA - Yến SỬ - HươngS ĐỊA - Khánh ANH - TrangA CN - Nhu

3 ANH - TrangA VĂN - Ngà HOÁ - Nga ANH - Liên SỬ - HươngS VĂN - HươngV ĐỊA - Yến TOÁN - Chiên TOÁN - HằngT ĐỊA - Khánh KTPL - Tĩnh
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